
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỤY HÙNG

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP,  TỔ CHỨC CÁ NHÂN ỦNG HỘ "TẾT NHÂN ÁI"
 NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỤY HÙNG

STT Họ và tên cá nhân/Cơ quan tổ chức Địa chỉ Số tiền Ủng hộ Ghi chú

1
Các cơ quan khối Đảng ủy xã Thụy Hùng

5.000.000

2
Uỷ Ban MTTQ VN xã Thụy Hùng

4.000.000

3
Văn Phòng UBND xã Thụy Hùng

4.000.000

4
Công An xã Thụy Hùng

3.000.000

5
Trạm Y tế xã Thụy Hùng

1.500.000

6
Đồn Biên phòng Na Hình

3.000.000

7
Trường Tiểu học Thanh Long

3.000.000

8
Trường Mần Non Thanh Long

3.000.000

9
Trường THCS Thanh Long

3.000.000

10
Trường Mần non xã Thụy Hùng

3.000.000

11
Trường TH và THCS xã Thụy Hùng

3.000.000

12
Trường Mần non Trùng Khánh

3.000.000

13
Công Ty TNHH Tư vấn và Xây dựng
công trình 286 3.000.000

14
Công Ty TNHH chăn nuôi Đại Dương

15.000.000

15
Công Ty Cổ phần đầu tư và Phát triển
Thiên Lộc 10.000.000

16
Công Ty TNHH xây dựng Đại Lộc

5.000.000

17
Công Ty cổ phần xây dựng Nam Sơn
Lạng Sơn 3.000.000

18
Đoàn Văn Dự Đoàn 338

500.000

19
Hoàng Thị Huyền Trưởng phòng VHXH

500.000
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20
Ninh Xuân Thành Chỉ huy trưởng, Ban chỉ

huy Quân sự xã 400.000

21
Hứa Văn Vững Giám đốc TT PV HHC

300.000

22
Ma Thị Nay TT PV HCC

100.000

23
Lộc Văn Định TT PV HCC

100.000

24
Hoàng Thị Duyên TT PV HCC

100.000

25
Đinh Trọng Nhân TT PV HCC

100.000

26
Hà Văn Thương Phó TP VHXH

200.000

27
Lương Văn Duy TT dịch vụ công ích

100.000

28
Dương Thị Phương TT dịch vụ công ích

100.000

29
Phạm Đức Minh TT dịch vụ công ích

100.000

30
Phạm Thanh Sơn TT dịch vụ công ích

100.000

31
Hoàng Mạnh Cương Phó trưởng Phòng Kinh tế

300.000

32
Nguyễn Đức Công Công ty An thành Logictic

Lạng Sơn 5.000.000

33
Nguyễn Thành Nam Trưởng Phòng Kinh tế

400.000

34
Tôn Tiến Tùng Phòng kinh tế xã

200.000

35
Chu Quý Tưởng Phòng kinh tế xã

200.000

36
Nông Văn Thượng Phòng kinh tế xã

200.000

37
Nông Thị Chuyên Phòng kinh tế xã

200.000

38
Hoàng Thái Sơn Phòng kinh tế xã

200.000

39
Phú Thúy Dim Phòng kinh tế xã

200.000

40
Hoàng Thị Xoan Phòng VHXH

100.000

STT Họ và tên cá nhân/Cơ quan tổ chức Địa chỉ Số tiền Ủng hộ Ghi chú
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41
Nông Thị Nga Hiệu trưởng trường TH và

THCS xã Trùng Khánh 200.000

42
Chu Thị Hiền Phó hiệu trưởng trường TH

và THCS xã Trùng Khánh 100.000

43
Nguyễn Quỳnh Nga Phó hiệu trưởng trường TH

và THCS xã Trùng Khánh 100.000

44
Chu Thị Kim Loan Phó hiệu trưởng Trường

Tiểu học Thanh Long 100.000

45
Hoàng Thị Ngọc Phòng VHXH

100.000

46
Hoàng Bích Điều Phòng VHXH

100.000

47
Bế Hoàng Nhất Phòng VHXH

100.000

48
Lương Văn Khoa TT dịch vụ công ích

100.000

49
Thôn Pò Hà

200.000

50
Thôn Nà Liền

1.000.000

51
Thôn Bản Tả

400.000

52
Thôn Nà Vạc

200.000

53
Thôn Đon Chang

200.000

54
Thôn Cúc Lùng

200.000

55
Thôn Manh Trên

200.000

56
Thôn Manh Dưới

200.000

57
Thôn Pá Tặp

200.000

58
Thôn Pàn Phước

200.000

59
Thôn Còn Bó

200.000

60
Thôn Pác Cú

200.000

61
Thôn Bản Cáu

200.000

STT Họ và tên cá nhân/Cơ quan tổ chức Địa chỉ Số tiền Ủng hộ Ghi chú
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62
Thôn Đâng Van

200.000

63
Thôn Nà Phân

200.000

64
Thôn Pá Chí

200.000

65
Thôn Bản Pẻn

200.000

66
Thôn Na Hình

200.000

67
Thôn Bản Cháu

200.000

68
Thôn Khuổi Chang

200.000

69
Thôn Nà So-Nà Luông

200.000

70
Không tên

50.000
Cộng 90.350.000

STT Họ và tên cá nhân/Cơ quan tổ chức Địa chỉ Số tiền Ủng hộ Ghi chú
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Nộp ngày 24/01/2026
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